
    UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGDĐT-GDMN-GDTH        
V/v hướng dẫn thực hiện bộ đồ dùng, 

đồ chơi cá nhân và học liệu cho trẻ 
mầm non năm học 2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long  An, ngày        tháng 8  năm 2022

Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ các văn bản của Bộ GD&ĐT: văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT 
ngày 23/3/2015 về việc Thông tư Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy 
học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 
12/4/2019 về việc Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 
31/12/2020 về việc Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các 
cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 về việc 
Ban hành Chương trình giáo dục mầm non, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 và Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 
31/12/2020; Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành 
Điều lệ trường mầm non; văn bản số 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/6/2021 về việc 
triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm 
quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Thực hiện Kế hoạch số 1933/KH-SGDĐT ngày 15/7/2021 về việc thực hiện 
Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. 
Nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non (GDMN), nâng cao chất lượng 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả. 
Sở GD&ĐT hướng dẫn Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội 
dung như sau:

1. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở GDMN: 
Tăng cường công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và 
cha mẹ trẻ về tầm quan trọng của tài liệu, bộ đồ dùng, đồ chơi cá nhân trong việc thực 
hiện chương trình GDMN theo phương châm “Chơi mà học, học bằng chơi” tạo điều 
kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá dưới nhiều hình thức đa dạng, nhằm 
đáp ứng nhu cầu hứng thú cho trẻ. Thông qua việc thực hiện bộ đồ dùng, đồ chơi giúp 
trẻ rèn luyện thao tác tư duy, củng cố những kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã được học. 

2. Chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, trang thiết bị 
đồ dùng, đồ chơi đúng mục đích và đạt hiệu quả; giáo viên mầm non linh hoạt trong 
việc tổ chức, hướng dẫn và đặt ra các yêu cầu phù hợp cho trẻ khi thực hiện bộ đồ 
dùng, đồ chơi ở nhóm, lớp mình phụ trách, không làm thay trẻ.

3. Chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn phối hợp với cha mẹ trẻ, lập kế 
hoạch thực hiện và đảm bảo tất cả trẻ mầm non đến trường đều được trang bị đủ bộ đồ 
dùng, đồ chơi cá nhân theo quy định.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài liệu, bộ đồ dùng, 
đồ chơi cá nhân của trẻ trong việc thực hiện chương trình GDMN.

5. Chỉ đạo các cơ sở GDMN rà soát danh mục tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết 
bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN ở các nhóm, lớp theo từng độ tuổi; có kế hoạch 
tu sửa các trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi bị hỏng hoặc thanh lý những thiết bị 
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hư hỏng không còn sử dụng được và đồng thời xây dựng kế hoạch bảo quản, bổ sung 
thêm tài liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp theo qui định.

6. Giáo viên tăng cường công tác làm đồ dùng dạy học, đồ dùng, đồ chơi từ 
các nguyên vật liệu mở để thực hiện giáo dục trẻ đạt hiệu quả; tăng cường sự tham gia 
của trẻ, cha mẹ trẻ trong quá trình làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trong việc thực hiện 
Chương trình GDMN.

7. Báo cáo việc trang bị bộ đồ dùng, đồ chơi cá nhân của trẻ; trang thiết bị các 
nhóm, lớp theo văn bản số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT về 
việc Thông tư Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng 
cho Giáo dục mầm non cùng với báo cáo học kỳ I năm học 2022-2023.

Lưu ý: 
- Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế và nhu cầu của cơ sở GDMN và cha mẹ 

trẻ mà các đơn vị lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu phù hợp với chương trình nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (lưu ý tuyệt đối không sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi 
không rõ xuất xứ bán trên thị trường).

- Căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ 
GD&ĐT và Chương trình GDMN, Sở GD&ĐT gợi ý một số danh mục bộ đồ dùng, đồ 
chơi cá nhân và học liệu cho trẻ năm học 2022-2023 đính kèm.

Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                            
- Như trên;
- Giám đốc; các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh Tra Sở;                                                    
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.                                                   

 KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc 
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GỢI Ý DANH MỤC
BỘ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CÁ NHÂN VÀ HỌC LIỆU CHO TRẺ

NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo công văn số:           /SGDĐT-GDMN-GDTH ngày      tháng 8 năm 2022 

của Sở GD&ĐT)

* ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
 Trẻ 3-12 tháng tuổi

1. Sổ bé ngoan 1 quyển
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Xúc xắc các loại 1 cái
4. Xe nhỏ 1 chiếc
5. Bóng nhỏ (đk 8cm) 2 trẻ/quả
6. Hộp bỏ vào lấy ra 1 trẻ/1bộ

Trẻ 12-24 tháng tuổi
1. Sổ bé ngoan 1quyển
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Bút sáp màu 1hộp
4. Giấy vẽ 20 tờ
5. Bảng con 1 cái
6. Đất nặn 1hộp
7. Gậy thể dục nhỏ (dài 30 cm) 1 cây
8. Vòng thể dục (đk: 30 cm) 1 vòng
9. Bóng nhỏ (đk:8cm) 1 quả

                 10.Tháo lắp vòng 1 bộ

Trẻ 24-36 tháng tuổi
1. Sổ bé ngoan 1quyển
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Phiếu bông hồng 40 phiếu
4. Phiếu bông sen 9 phiếu
5. Bút sáp màu 1hộp
6. Giấy vẽ 30 tờ
7. Bảng con 1 cái
8. Phấn vẽ 1hộp
9. Bông bảng 1cái                                                                 
10. Đất nặn 1 hộp
11. Gậy thể dục nhỏ (dài 30 cm 1 cây
12. Vòng thể dục (đk: 30 cm) 1 vòng
13. Bóng nhỏ (đk:8cm) 1 quả

                 14. Xâu hạt (lỗ hạt rộng 1,5-2mm) 1 bộ
                 15. Bộ hình học 1 bộ
                 16. Hoạt động tạo hình 1 quyển

17.Túi đựng hồ sơ 1 cái
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Trẻ 3-4 tuổi  
1. Sổ bé ngoan 1quyển
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Phiếu bông hồng 40 phiếu
4. Phiếu bông sen 9 phiếu
5. Bút sáp màu 1 hộp
6. Giấy vẽ 50 tờ
7. Bảng con 1 cái
8. Phấn vẽ 1 hộp
9. Bông bảng 1 cái                                                                 
10. Đất nặn 1 hộp
11. Gậy thể dục nhỏ (dài 30 cm) 1 cây
12. Vòng thể dục (đk: 30 cm) 1 vòng
13. Bóng nhỏ (đk:8cm) 1 quả
14. Giấy thủ công 2 bịt
15. Kéo thủ công 1 cái
16. Bút chì đen 1 cây
17. Màu nước 1 hộp
18. Cục tẩy 1 cái
19. Keo dán 1 chai
20. Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ 1 quyển 
21. Bộ hình học 1 bộ
22. Hoạt động tạo hình 1 quyển
23. Bộ gõ phách âm nhạc 1 bộ
24. Bé LQMTXQ 1 quyển
25. Lô tô QMTXQ 1 bộ
26. Lô tô giáo dục ATGT 1 bộ
27. Lô tô dinh dưỡng 1 bộ
28. Khám phá khoa học 1 quyển
28.Túi đựng hồ sơ 1 cái

Trẻ 4 – 5 tuổi
1. Sổ bé ngoan 1quyển
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Phiếu bông hồng 40 phiếu
4. Phiếu bông sen 9 phiếu
5. Bút sáp màu 1hộp
6. Giấy vẽ 50 tờ
7. Bảng con 1 cái
8. Phấn vẽ                                                   1 hộp
9. Bông bảng                                                              1 cái                                                                 
10. Đất nặn 1hộp
11. Gậy thể dục nhỏ (dài 30 cm) 1 cây
12. Vòng thể dục (đk: 30 cm 1 vòng
13. Bóng nhỏ (đk:8cm) 1 quả
14. Giấy thủ công 2 bịch
15. Kéo thủ công 1 cái
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16. Bút chì đen 1 cây
17. Màu nước 1 hộp
18. Cục tẩy 1 cái
19. Keo dán 1 chai
20. Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ 1 quyển 
21. Bộ hình học 1 bộ.
22. Hoạt động tạo hình 1 quyển
23. Bộ gõ phách âm nhạc 1 bộ.
24. Bé LQMTXQ 1 quyển
25. Lô tô QMTXQ 1 bộ
26. Lô tô giáo dục ATGT 1 bộ
27. Lô tô dinh dưỡng 1 bộ  
28. Khám phá khoa học 1 quyển           
29. Bé học giỏi (Thử tài Ôcarô) 06 trẻ/bộ  
30.Túi đựng hồ sơ 1 cái

Trẻ 5-6 tuổi
1. Sổ bé ngoan 1quyển.
2. Sổ theo dõi sức khỏe 1 quyển 
3. Phiếu bông hồng 40 phiếu
4. Phiếu bông sen 9 phiếu
5. Bút sáp màu 1hộp
6. Giấy vẽ 60 tờ
7. Bảng con 1 cái
8. Phấn vẽ 1 hộp
9. Bông bảng 1 cái                                                                 
10. Đất nặn 1hộp
11. Gậy thể dục nhỏ (dài 30 cm) 1 cây.
12. Vòng thể dục (đk: 30 cm) 1 vòng
13. Bóng nhỏ (đk:8cm) 1 quả
14. Giấy thủ công 3 bịch
15. Kéo thủ công 1 cái
16. Bút chì đen 1 cây
17. Màu nước 1 hộp
18. Cục tẩy 1 cái
19. Keo dán 1 chai
20. Bé thích học toán 1 quyển 
21. Bộ hình học 1 bộ.
22. Hoạt động tạo hình 1 quyển
23. Bộ gõ phách âm nhạc                               1 bộ
24. Bộ thẻ chữ cái 1 bộ
25. Bộ thẻ chữ số                                                       1 bộ
26. Bé tập vẽ các nét cơ bản 1 quyển
27. Bé làm quen chữ cái (2 tập) 1 bộ
28. Bé LQMTXQ 1 quyển
29. Lô tô QMTXQ 1 bộ
30. Lô tô giáo dục ATGT 1 bộ
31. Lô tô dinh dưỡng                                                 1 bộ
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32. Khám phá khoa học 1 quyển
33. Hành trang cho bé vào lớp 1                               1 quyển
34. Bé học giỏi (Thử tài Ôcarô)                        06 trẻ/bộ
35. Học so sánh 1 quyển
36. Túi đựng hồ sơ 1 cái

* GỢI Ý DANH MỤC HỌC LIỆU CHO 
TRẺ TỪ 3 TUỔI ĐẾN 5 TUỔI

1. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành (Chủ biên Vũ 
Huyền Trinh).

2. Những ngón tay kì diệu – hình thành năng lực toán học cho trẻ mầm non 
(Chủ biên Khúc Thành Chính).

3. Hướng dẫn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong 
cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non” (Chủ biên Nguyễn Bá Minh).

4. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (Chủ biên Vụ GDMN- Bộ GD&ĐT).
5. Bộ tranh hướng dẫn trẻ làm theo 5 điều Bác Hồ dạy (Chủ biên Nguyễn 

Bá Minh).
6. Bộ sách văn hóa ứng xử (Chủ biên Kim Thủy Mộc).
7. Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông (Chủ biênThu Hòa).
8. Những câu chuyện về Giáo dục an toàn giao thông (Chủ biên Cao Thị 

Hồng Nhung).
                 9. Bộ sách: Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ mẫu giáo (theo chương trình 
giáo dục mầm non) – Chủ biên Nguyễn Thị Thuỳ Dương – Nguyễn Hồng Hạnh.
                 10. Lô tô giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội (Chủ biên Vụ GDMN- Bộ 
GD&ĐT).
                 11. Lô tô hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ (Chủ biên Vụ GDMN- Bộ 
GD&ĐT).
                 12. Một số học liệu khác phục vụ cho Chương trình GDMN.   
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